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THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 của Quốc hội ngày 

21 tháng 06 năm 2017;
Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; được sửa đôi bô 

sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;
Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ 
đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Căn cứ Thông tư số 80/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định 
chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo 
tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ nhu cầu khám, chữa bệnh các khoa và Kế hoạch phát triên của Bệnh 
viện.

Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kỉnh 
nghiệm Cung cấp hàng hóa, dịch vụ ốp tường nhựa toàn bộ hành lang cầu, khung 
cửa thang máy nhà B6,B8 và phòng điều trị, phòng tự nguyện Khoa Sản, Nhi của 
Bệnh viện theo yêu cầu dưới đây, vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện Đa 
khoa Hòa Bình theo nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, Địa chỉ: Đường 

Cù Chính Lan, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.
2. Thông tin liên hệ: Tổ đấu thầu, số điện thoại: 02183 896 546-126
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp 

văn thư theo địa chỉ: Tổ đấu thầu mua sắm, Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, Đường 
Cù Chính Lan, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ. (Trên bì thư ghi rõ: Báo giá cho 
thư mời báo giá so.... ngày ... tháng ... năm 2025).



4. Thòi hạn tiếp nhận báo giá: 05 ngày kể từ ngày ký và được đăng tải trên 
website của Bệnh viện.

(Các báo giá nhận được sau thời điếm nêu trên sẽ không được xem xét).
5. Thòi hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kê từ ngày nhà cung 

cấp chào báo giá theo nội dung của Thư mời chào báo giá này.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ: Ốp tường nhựa toàn bộ hành lang câu, 

khung cửa thang máy tòa nhà B6, B8 và phòng điều trị, phòng tự nguyện Khoa 
Sản, Nhi của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình (Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm).

2. Hồ sơ báo giá gồm các tài liệu:
- Thư báo giá hàng hóa, dịch vụ theo Phụ lục đính kèm
- Hồ sơ năng lực của công ty (01 bản photo giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương 
khác có ngành nghề kinh doanh phù họp với yêu cầu của gói thầu.)

3. Địa điểm cung cấp và bảo hành hàng hóa: Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, 
Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

4. Thòi gian cung cấp hàng hóa, dịch vụ dự kiến: 90 ngày.
5. Mẩu Báo giá: Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm.
Lưu ý-. Đơn giá của Quý Công ty đã bao gồm thuế, phí, chi phí nhân công 

lắp đặt và các chi phí khác (nếu có), bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí 
nào thêm.

Trân trọng./.

Nơi nhận: ^
- Như trên;
- Ban Giám đốc (BC);
- Các khoa, phòng Bệnh viện;
- Phòng CTXH (Đăng tảị Website Bv);
- Lưu VT; Tổ đấu thầii^/



phụ lục só 01: danh mục hàng hóa/dịch vụ
(Ịtf^^$ ^ /TMBG-BVĐKHB, ngày thảng năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình)

, Hóa bình / //_______________________________________________

STT ^Ị)anh mục hàng hóa, 
địch vụ Cấu hình tính năng kỹ thuật cơ bản, ký mã hiệu Hãng sản xuất/ 

Nước xuất ĐVT Số lượng

I Óp nhựa tường hành lang cầu từ nhà B3 sang nhà AI

1 Nhựa ốp tường

Nhựa ốp tường:
- Chất liệu nano
- Kích thước:
+ Chiều rộng tấm 40 cm độ dày tấm 0,9 cm
+ Cao X dài (m) khoảng: 3,4m X 25m
Màu vàng vân gỗ mã màu NK03 mã sản phẩm 
NK400X9

Công ty CP Đại 
Phát Hoàng Hà/ 

Việt Nam
m2 85

2 Phào chỉ + V + cổ trần
- Góc âm 3; vê 3; chân tường 7
- Màu vàng vân gỗ mã màu NK03 mã sản phẩm 
NK400X9

Công ty CP Đại 
Phát Hoàng Hà/ 

Việt Nam
Mét dài 390

II Óp nhựa tường hành lang cầu từ nhà B3 sang nhà B6 và B8

1 Nhựa ốp tường

Nhựa ôp tường:
- Chất liệu nano
- Kích thước:
+ Chiều rộng tấm 40 cm độ dày tấm 0,9 cm
+ Cao X dài (m) khoảng: 3,4m X 45,6m
- Màu vàng vân gỗ mã màu NK03 mã sản phẩm 
NK400X9

Công ty CP Đại 
Phát Hoàng Hà/ 

Việt Nam
m 155

2 Phào chỉ + V + cổ trần
- Góc âm 3; vê 3; chân tường 7
- Màu vàng vân gỗ mã màu NK03 mã sản phẩm 
NK400X9

Công ty CP Đại 
Phát Hoàng Hà/ 

Việt Nam
Mét dài 868

III Óp nhựa tường hành lang cầu từ nhà B3 sang nhà HSCC



STT Danh mục hàng hóa, 
dịch vụ Cấu hình tính năng kỹ thuật co- bản, ký mã hiệu Hãng sản xuất/ 

Nước xuất ĐVT Số lượng

1 Nhựa ốp tường

Nhựa ốp tường:
- Chất liệu nano
- Kích thước:
+ Chiều rộng tấm 40 cm độ dày tấm 0,9 cm
+ Cao X dài (m) khoảng: 3,4m X 24m
- Màu vàng vân gỗ mã màu NK03 mã sản phẩm 
NK400X9

Công ty CP Đại 
Phát Hoàng Hà/ 

Việt Nam
m2 81,6

2 Phào chỉ + V + cổ trần
- Góc âm 3; vê 3; chân tường 7
- Màu vàng vân gỗ mã màu NK03 mã sản phẩm 
NK400X9

Công ty CP Đại 
Phát Hoàng Hà/ 

Việt Nam
Mét dài 430

IV Óp nhựa tường 02 hành lang cầu từ nhà B7 sang nhà B9

1 Nhựa ốp tường

Nhựa ôp tường:
- Chất liệu nano
- Kích thước:
+ Chiều rộng tấm 40 cm độ dày tấm 0,9 cm
+ Cao X dài (m) khoảng: 3,4 m X 21 m
- Màu vàng vân gỗ mã màu NK03 mã sản phẩm 
NK400X9

Công ty CP Đại 
Phát Hoàng Hà/ 

Việt Nam
m 71,4

2 Phào chỉ + V + cổ trần
- Góc âm 3; vê 3; chân tường 7
- Màu vàng vân gỗ mã màu NK03 mã sản phẩm 
NK400X9

Công ty CP Đại 
Phát Hoàng Hà/ 

Việt Nam
Mét dài 380

V Óp nhựa lan can tường trước cửa nhà B9

1 Nhựa ốp tường

Nhựa ốp tường:
- Chất liệu nano ngoại thất
- Kích thước:
+ Chiều rộng tấm 40cm độ dày tấm 0,9cm
+ Cao X dài (m) khoảng: 1,1 m X 29 m

Công ty CP Đại 
Phát Hoàng Hà/ 

Việt Nam
m2 31,9



STT Danh mục hàng hóa, 
dịch vụ Cấu hình tính năng kỹ thuật cơ bản, ký mã hiệu Hãng sản xuất/ 

Nước xuất ĐVT Số lượng

- Màu vàng vân gỗ mã màu NK03 mã sản phẩm 
NK400X9

2 Phào chỉ + V
- Góc âm 3; vê 3; chân tường 7
Màu vàng vân gỗ mã màu NK03 mã sản phẩm 
NK400X9

Công ty CP Đại 
Phát Hoàng Hà/ 

Việt Nam
Mét dài 90

VI ôp khung cửa thang máy nhà B6 và nhà B8

1 Gỗ công nghiệp cốt 
Thái lan vân đá

Gỗ công nghiệp cốt thái lan vân đá: 
- Kích thước (Cao X dài): Im X 90m 
- Vân đá mã 7539-8mm

Công ty 
Vanachai/ Thái 

Lan
m2 90

2 Phào chỉ + V + cổ trần - Góc âm 3; vê 3; chân tường 7 
- Vân đá mã 7539-8mm

Công ty 
Vanachai/ Thái 

Lan
Mét dài 200

VII Óp nhựa tường 08 phòng tự nguyện Khoa Sản và Khoa Nhi

1 Nhựa ốp tường

Nhựa ốp tường: Hàn khung sắt
- Chất liệu nano nội thất
- Khung xương sắt tạo bề mặt phang và gia cố chịu 
lực.
- Kích thước (01 phòng):
+ Chiều rộng tấm 40 cm độ dày tấm 0,9 cm
+ Cao X dài: 3,4m X 20m = 68m2
Màu vàng vân gỗ mã màu NK03 mã sản phẩm
NK400X9

Công ty Cổ 
phần Đại Phát 

Hoàng Hà/ Việt 
Nam

m2 544

2 Phào chỉ + v + cổ trần
- Góc âm 3; vê 3; chân tường
- Mã màu vân gỗ mã màu NK03 mã sản phẩm 
NK400X9

Công ty Cổ 
phần Đại Phát 

Hoàng Hà/ Việt 
Nam

Mét dài 640

VIII Óp nhựa tường nhà vệ sinh 11 phòng tự nguyện Khoa Sản và Khoa Nhi



STT Danh mục hàng hóa, 
dịch vụ Cấu hình tính năng kỹ thuật cơ bản, ký mã hiệu Hãng sản xuất/ 

Nước xuất ĐVT Số lượng

1
Nhựa ốp tường nhà vệ 
sinh

Nhựa ốp tường: Hàn khung sắt
- Chất liệu nano
- Khung xương sắt tạo bề mặt phẳng và gia cố chịu 
lực.
- Kích thước (01 phòng):
+ Chiều rộng tấm 40 cm độ dày tấm 0,9 cm
+ Cao X dài (m) khoảng: 2,7m X 7m = 18,9m2
Màu trắng vân đá mã màu NK03 mã sản phẩm
NK400X9

Công ty Cổ 
phần Đại Phát 

Hoàng Hà/ Việt 
Nam

m2 207,9

2 Phào chỉ + V + cổ trần
- Góc âm 3; vê 3; chân tường 7
Màu trắng vân đá mã màu NK03 mã sản phẩm 
NK400X9

Công ty Cố 
phần Đại Phát 

Hoàng Hà/ Việt 
Nam

Mét dài 176



MẪU BÁO GIÁ
ÍT ngày / /2025 của Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình)
)GIÁ

n Đa khoa Hòa Bình

..... được cấp bởi......

. Bệnh viện và khả năng cung ứng của công ty. Chúng tôi xin gửi tới

Hãng/ 
Nước sx

Đơn vị 
tính

Số 
lượng Đơn giá Thành tiền

?ác chi phí khác ( nếu có).
tháng... năm ...

aị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 
:hông thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của

phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

....... , ngày.... tháng....năm....
ện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu )



PHỤ LỤC 2:
4Nilt^ A) Thư mời chào báo giá sô /TMBG-.

x ĐẠKHOA 1
i \ HÒA BÌNH /

Kính gửi: Bệnh việ

Công ty Có địa chỉ tại........., số đăng ký kinh doanh
Căn cứ theo thư mời báo giá số: ngày/tháng/năm 2025 củ 

quý Bệnh viện bảng báo giá các hàng hóa, dịch vụ như sau:

STT Tên hàng hóa Thông sô kĩ thuật

Tổng cộng: .... khoản

Giá trên đã bao gồm VAT, chi phí vận chuyển, giao hàng và i 
1. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ...
2. Chúng tôi cam kết:........................................
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; 1 
pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị hàng hóa, dịch vụ trong báo giá là phù hợp, không vi 
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Đại di




